

BÀI 13: NĂNG LƯỢNG ĐIỆN. CÔNG SUẤT ĐIỆN
A.  BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1 (NB): Công suất tiêu thụ năng lượng điện của một đoạn mạch điện là :

A. công của dòng điện trong thời gian t.


   B. năng lượng của dòng điện.
C. năng lượng mà mạch tiêu thụ trong một đơn vị thời gian. D. điện năng tiêu thụ                                                                     
Câu 2 (NB): Trong nồi cơm điện, điện năng được chuyển hóa thành 
A. nhiệt năng. 

B. cơ năng.

C. hóa năng.

D. năng lượng ánh sáng.

Câu 3 (NB): Công  thức nào dưới đây không phải  là công thức tính công suất P  của đọan mạch chỉ chứa điện trở R, được mắc vào hiệu điện thế U, dòng điện chạy qua có cường độ I.
A. P  = U.I.


B. P  = 
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.


C. P  = 
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U
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.


D. P  = I 2.R 
Câu 4 (NB): Số oát ghi trên dụng cụ điện cho biết
A. công suất mà dụng cụ tiêu thụ khi hoạt động bình thường.

B. điện năng mà dụng cụ tiêu thụ trong thời gian 1 phút .

C. công mà dòng điện thực hiện khi dụng cụ hoạt động bình thường.

D. công suất điện của dụng cụ khi sử dụng với những hiệu điện thế không vượt quá hiệu điện thế định mức. 

Câu 5 (NB): Đơn vị nào dưới đây không phải là đơn vị của điện năng? 
A. Jun (J).

B. Niuton (N).

C. Kilôoat giờ (kWh).
D. Oat giây (Ws).

Câu 6 (NB): Số đếm của công tơ điện ở gia đình cho biết 
A.thời gian sử dụng điện của gia đình.

B. công suất điện mà gia đình sử dụng.

C. năng lượng điện mà gia đình đã sử dụng. 

D. số kilôoat trên giờ (kW/h) mà gia đình đã sử dụng

Câu 7 (NB)  Một bóng đèn có ghi (220V - 75W). Công suất điện của bóng đèn bằng 75W nếu bóng đèn được mắc vào hiệu điện thế.
A. nhỏ hơn 220V

B. lớn hơn 220V

C. bằng 220V
    D. bằng 110V
Câu 8 (NB): Đơn vị của năng lượng điện là 

A. Vôn                
B. Jun                        
C. Ampe                     D. Oát

Câu 9 (NB): Điện năng tiêu thụ được đo bằng ?

A. Vôn kế         
B. Oát kế           

C.  Ampe kế          
     D. Công tơ điện 
Câu 10 (NB): Đâu là công thức tính năng lượng điện?

A. Q= I2.R.t           
B. P =U.I                
C. U = I.R                   D. W = U.I.t
Câu 11 (NB): 1 kWh hay 1 số điện có giá trị bằng bao nhiêu J ?

A. 3.600.000 J      
B. 3600 J               

C. 6000 J                     D. 1000 J

Câu 12 (TH): Trên một bếp điện có ghi (220V – 1000W). Phát biểu nào sau đây sai?
A. 220V là hiệu điện thế định mức của bếp điện. 
C. 1000W là công suất định mức của bếp điện.

B. 220V là hiệu điện thế lớn nhất, không nên sử dụng bếp ở hiệu điện thế này.

D. Khi bếp sử dụng ở hiệu điện thế 220V thì công suất tiêu thụ của bếp là 1000W.

Câu 13 (TH): Gia đình An sử dụng máy giặt công suất 2000W trong 1h mỗi ngày, hỏi mỗi ngày máy giặt làm công tơ tăng bao nhiêu số?

A. 2 số                  
B. 4 số                        
C. 3 số                     
D. 1 số
Câu 14 (TH): Một bếp điện ghi (220V- 1000W). Điện năng tiêu thụ của bếp khi sử dụng đúng hiệu điện thế định mức trong 2 giờ là 
A. 2000W.


B. 2kWh.


C. 2000J.


D. 720kJ.

Câu 15 (VD): Một bóng đèn có dòng điện chạy qua là 0,5A khi nối với nguồn 120V. Năng lượng mà nguồn cung cấp cho đèn trong 5 phút là 
A. 300J.


B. 9000J.


C. 18000J.


D. 180000J.

Câu 16 (VD): Khi thanh toán tiền điện, trong hóa đơn tiền điện có ghi gia đình An trong tháng đã sử dụng 200 số điện. Lượng điện năng mà gia đình An đã tiêu thụ trong tháng đó 
A. 200 J.      


B. 200 kW .      

C. 200 W.h .     

D. 200 kW.h
Câu 17 (VD): Khi mắc một bóng đèn vào hiệu điện thế 3V thì dòng điện chạy qua nó có cường độ 0,2A. Công suất tiêu thụ của bóng đèn này là  

A. 0,6 J


B. 0,6W


C. 15W


D. 2,8W.

Câu 18 (VD): Tính điện năng tiêu thụ khi có dòng điện cường độ 1A chạy qua dây dẫn trong 1 phút, biết hiệu điện thế giữa 2 đầu dây là 6V ?

A. 3600 J              
B. 36 J                       
C. 360J                         D. 6 J

Câu 19 (VD): Một bếp điện có điện trở 44 ( được mắc vào hiệu điện thế 220V, công suất tiêu thụ của bếp là

A. 176W.


B. 9680W.


C. 264W.


D. 1100W.

Câu 20 (VD): Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế 1,5 V, để thắp sáng một bóng đèn trong 30 phút, khi đó dòng điện chạy qua đoạn mạch có cường độ 0,5 A . Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ  trong thời gian đó là:
A. 1350J.           

B. 22,5J.            

C. 1300J.         

D. 0.75J
Câu 21 (VD): Cho đèn 1 (220V-100W),đèn 2 (220V-25W). Khi sáng bình thườngcác đèn có điện trở tương ứng R1 và R2. Tính tỉ số R1 / R2 

A. 0,5



B. 0,25


C. 1



D. 0,75

Câu 22 (VD): Một bóng đèn (220V-60W) mắc vào mạng điện 110V.  Hỏi công suất của bóng đèn khi đó?

A. 60 W


B. 120W


C. 30W


D. 15W

Câu 23 (VDC): Một lò điện sử dụng dòng điện 10A khi đặt vào điện áp là 220V. Nếu năng lượng điện tiêu thụ trị giá 750 đồng / 1kWh, chi phí để chạy lò liên tục trong 10 giờ  
A. 33000 đồng.

B. 3300 đồng.

C. 16500 đồng.
         D. 1650 đồng.

Câu 24 (VDC): Cho một bóng đèn (6V – 3W) nối tiếp với một biến trở, hiệu điện thế của mạch 12V. Hỏi biến trở có giá trị bao nhiêu để đèn sáng bình thường?
A. 24 ( 
B. 12 (
       A. 6 ( 
         B. 3 (
B. TỰ LUẬN 

Câu 1 (NB): Nêu các tác dụng mà dòng điện có thể gây ra? 

Đáp án: Các tác dụng dòng điện gây ra: nhiệt, quang, từ, cơ, hóa

Câu 2 (NB): Các thiết bị Quạt , đèn sợi đốt, bàn là: khi hoạt động đã chuyển hóa điện năng (năng lượng điện) thành năng lượng nào?                                                                                    

Đáp án: Quạt: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng và cơ năng

- Bàn là: Điện năng chuyển hóa thành nhiệt năng 

- Đèn sợi đốt: Điện năng chuyển hóa thành quang năng và nhiệt năng 

Câu 3 (NB): Giải thích các chữ số ghi trên các thiết bị tiêu thụ điện dưới đây:   

+ Bàn là điện: 220V – 1000W
+ Ấm điện: 220V – 800W

Đáp án: 
+  Bàn là điện: 220V – 1000W: có nghĩa:  Uđm = 220V  ;    Pđm = 1000W
+ Ấm điện: 220V – 800W có nghĩa:  Uđm = 220V  ;    Pđm = 800W
Câu 4 (TH): Trên một động cơ điện có ghi 220V – 110W: Hãy ghi  Đ vào ô trống trước phát biểu đúng, ghi S vào ô trống trước phát biểu sai

	Đáp án (Đ/ S)
	Phát biểu

	
	1. Hiệu điện thế định mức của động cơ là 220 V.

	
	2. Động cơ sẽ cho công suất 110 W nếu hoạt động với mọi giá trị hiệu điện thế.

	
	3. Khi hoạt động ở hiệu điện thế 220 V, cường độ dòng điện qua động cơ là 0,5 A.

	
	4. Trong một giờ hoạt động liên tục, động cơ tiêu thụ năng lượng điện là 540 000 J.


Đáp án: 1. Đ

2.S

3. Đ

4. S

5. Đ

Câu 5 (TH): Giải thích tại sao với cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng tới nhiệt độ cao còn dây nối với bóng đèn hầu như không nóng?

Đáp án: Theo định luật Joule – Lenz, nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn tỉ lệ thuận với điện trở của dây dẫn. Dây tóc bóng đèn có điện trở lớn hơn dây dẫn nối với bóng đèn rất nhiều nên tỏa nhiệt nhiều hơn khiến nó nóng tới nhiệt cao còn dây dẫn hầu như không. 
Câu 6 (VD): Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế 220V, khi đó dòng điện chạy qua đoạn mạch 30A. Tính năng lượng điện mà đoạn mạch tiêu thụ trong thời gian 20phút theo đơn vị J và kWh

Đáp án:  Năng lượng điện tiêu thụ trong đoạn mạch

W = U.I.t

W = 220.30.1200

W = 7 920 000 (J) = 2,2 kWh

Câu 7 (VD):  Cho đoạn mạch AB có R1 nối tiếp với R2 . Biết R1 = 40 (
[image: image3.wmf]W

)​​ , R1 = 60 (
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) và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là 24V.

a/ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch điện AB

b/ Tính công suất điện của đoạn mạch điện AB

Đáp án: a/ Vì R1  // R2  : 

1/RAB = 1/ R1  + 1/ R2

· RAB = 24 (
[image: image5.wmf]W

).
b/ Công suất điện của đoạn mạch AB 

  P [image: image7.png]


= 242 :24 =24W 

Câu 8 (VD): Một ấm điện dùng để đun nước có công suất 1000W. Thời gian dùng ấm mỗi ngày là 30 phút. Tính năng lượng điện mà ấm điện tiêu thụ trong 1 tháng ( 30 ngày) theo đơn vị kWh

Đáp án: Cho: P =1000W =1 KW

t = 30ph = 0,5h

W1ngay= P . t = 0,5 (kWh)

W1thang= 30.0,5=15(kWh)
Câu 9 (VD): Một bóng đèn điện 220V-60W, được mắc vào nguồn điện 220V

a/ Giải thích các thông số kỹ thuật ghi trên đèn?

b/ Tính năng lượng điện mà đèn tiêu thụ trong 4h?

c/ Tính cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn? 

Đáp án: a/ Đèn ghi: 220V-60W

- Hiệ điện thế đm : Udm  = 220V

- Công suất định mức” Pdm = 60W

b/ NL điện tiêu thụ :

W= U.I.t= P.t = 60.4         => W= 240Wh = 0,24kWh

c/ P = U.I=> I = 60/220    =>I= 0,27 (A)

Câu 10 (VD): Một bếp điện được sử dụng liên tục trong 1,8 giờ ở hiệu điện thế nhất định, khi đó chỉ số trên công tơ điện tăng 2,4 kW.h. Giả sử trong thời gian này không sử dụng thêm các thiết bị điện khác.

a) Tính năng lượng điện mà bếp tiêu thụ và công suất tiêu thụ năng lượng điện trong thời gian trên?

b) Tính số tiền phải trả khi dùng bếp điện trên. Biết mỗi ngày 1,8 giờ trong thời gian một tháng (30 ngày)? Giả sử 1kWh có giá 2000 đồng.
Đáp án: a) - Năng lượng điện mà bếp tiêu thụ: 

A=2,4 KW.h

- Công suất tiêu thụ năng lượng điện :P=A/t=2,4./1,8=500W

b)- Năng lượng điện mà bếp tiêu thụ trong 30 ngày: 

A =2,4 x 30=72KW.h

- Số tiền điện phải trả= 72x2000=144000 đồng

Câu 11 (VDC): Trên một bóng đèn dây tóc có ghi: 220V-100W và trên một bàn là có ghi 220V -250W, hai thiết bị này cùng được mắc vào ổ lấy điện 220V ở gia đình. Hãy chứng tỏ công suất của đoạn mạch này bằng tổng công suất của đèn và bàn là. Tính công suất của đoạn mạch này. 

Đáp án: Ta có  P =  U2/ R   (1) 

Vì R1  // R2  => 1/ R = 1/ RĐ  + 1/ RBL   (2)

Thay (2) vào (1) ta có:  
P = U2 ( 1/ RĐ  + 1/ RBL  )

                                =>  
P = U2/ RĐ + U2/ RBL





P = PĐ  + PBL  

Vậy Công suất của đoạn mạch bằng tổng công suất của đèn và bàn là

Công suất của đoạn mạch là:

P = PĐ  + PBL  = 100 + 250 = 350 W 
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